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BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý tổ chức 
xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp


Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp như sau:

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Thực hiện Khoản 2, Điều 101, Luật Thi đua, khen thưởng và Điều 66 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, ngày 28/7/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg kèm theo Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg); sau đó, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/ 01/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2012/TT-BNV). Sau 8 năm thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 30 giải thưởng phạm vi toàn quốc và 33 giải thưởng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức, góp phần khuyến khích, động viên doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực thực hiện công tác xã hội từ thiện, tham gia các phong trào thi đua do trung ương và địa phương phát động.

Bên cạnh những kết quả, việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp thời gian qua cũng có nhiều bất cập, hạn chế: 

- Một số cơ quan, tổ chức, hiệp hội tổ chức giải thưởng chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực hoạt động, không có thẩm quyền nhưng vẫn đứng lên tổ chức giải thưởng hoặc tổ chức tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân dưới hình thức như lập bảng xếp hạng, bình chọn, giao lưu nghệ thuật để tránh việc phải xin phép cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình tổ chức giải thưởng, một số đơn vị đã huy động, thu tiền của các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia giải dưới các hình thức khác nhau, gây dư luận không tốt trong xã hội.
- Một số doanh nghiệp, doanh nhân thành tích không tiêu biểu, sản xuất kinh doanh không hiệu quả nhưng vẫn tham gia hoặc đóng góp vật chất, tiền để được tặng giải thưởng nhằm quản bá, lăng xê thương hiệu, sản phẩm, gây hiểu lầm về chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động, nhằm lừa dối người tiêu dùng để thu lợi bất chính. Một số doanh nghiệp, doanh nhân thiếu thông tin, không tìm hiểu kỹ về mục đích, nội dung, quy mô và tính hợp pháp của các giải thưởng, dẫn đến những thiệt hại về vật chất và tinh thần khi tham dự các giải thưởng không đúng quy định. 

- Một số quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg và Thông tư số 01/2012/TT-BNV có điểm chưa phù hợp hoặc chưa cụ thể, rõ ràng, như: Thẩm quyền tổ chức giải thưởng còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò của một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong khuyến khích, động viên doanh nghiệp, doanh nhân; chưa quy định số lượng tối đa giải thưởng mà một bộ, ngành, địa phương được tổ chức; phạm vi, nội dung giải thưởng chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực quản lý, hoạt động của cơ quan, đơn vị tổ chức; chưa quy định cụ thể về thời gian thành lập của doanh nhân, doanh nghiệp khi tham gia xét tặng giải thưởng, vì vậy trong thực hiện chưa có sự thống nhất.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân trong phạm vi toàn quốc, nhằm tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, tổ chức, tham gia các danh hiệu, giải thưởng, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến là doanh nhân, doanh nghiệp. 

- Hoàn thiện các quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý ngày càng hoàn thiện để các cơ quan, đơn vị tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân bảo đảm đúng thẩm quyền, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động. Việc tổ chức tôn vinh đảm bảo tính tiêu biểu, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. 

- Đề xuất hình thức văn bản là Nghị định phù hợp với quy định của Luật Tổ chức Chính phủ về thẩm quyền ban hành chính sách của Chính phủ và các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Giúp các cơ quan có thẩm quyền có dữ liệu đánh giá lợi ích của các phương án đang xem xét, có đủ căn cứ để quyết định thông qua đề nghị xây dựng Nghị định.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

Thông qua việc nghiên cứu, đánh giá thực tiễn việc tổ chức xét tặng các danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp trong gần 8 năm qua, để thực hiện các mục tiêu xây dựng chính sách, Bộ Nội vụ đưa ra 3 vấn đề quan trọng cần đánh giá tác động gồm: 

1. Điều chỉnh đối tượng có thẩm quyền tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. 

2. Quy định số lượng giải thưởng phạm vi toàn quốc của mỗi bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức.
3. Quy định cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng chỉ xin phép tổ chức lần đầu đối với các giải thưởng phạm vi toàn quốc.
Nội dung đánh giá bao gồm: Xác định vấn đề bất cập, mục tiêu giải quyết vấn đề, đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và đối tượng khác có liên quan, kiến nghị giải pháp lựa chọn.

1. Chính sách 1: Điều chỉnh đối tượng có thẩm quyền tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp
1.1. Xác định vấn đề bất cập.

Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg quy định đơn vị được phép tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp là: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của doanh nghiệp có hệ thống tổ chức từ trung ương đến cấp tỉnh. Theo quy định trên, đối tượng có thẩm quyền tổ chức giải thưởng chủ yếu là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp của doanh nghiệp, trong khi trên thực tế hoạt động tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp hiện nay khá đa dạng, phong phú, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi cả nước có hội viên là doanh nhân, doanh nghiệp cũng tổ chức hoạt động này dưới các hình thức khác nhau, thực chất là tổ chức tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp không đúng thẩm quyền. Mặt khác, các danh hiệu, giải thưởng chủ yếu được tổ chức ở một số lĩnh vực, ngành nghề nhất định, chưa động viên, khuyến khích được các doanh nhân, doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Để thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và tình hình thực tiễn, cần nghiên cứu điều chỉnh về thẩm quyền tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng, nhằm khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các hình thức biểu dương, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để quản lý nhà nước đối với các hoạt động này được chặt chẽ và hiệu quả hơn. 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề.

- Xác định cơ quan, đơn vị được tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, doanh nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện công tác xã hội và tham gia các phong trào thi đua. 

1.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề.

a) Giải pháp 1: Giữ nguyên đối tượng được phép tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng như Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg.
b) Giải pháp 2: Bổ sung đối tượng được tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng là các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc, có hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân.
c) Giải pháp 3: Tương tự như giải pháp 2 nhưng quy định tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ được tổ chức một danh hiệu, giải thưởng phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động và phải có ý kiến thống nhất của bộ quản lý về ngành, lĩnh vực.

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp.
a) Giải pháp 1: Giữ nguyên đối tượng được phép tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng như quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg.

Đối tượng được phép tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng được quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg là: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của doanh nghiệp có hệ thống tổ chức từ trung ương đến cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng, danh hiệu).
- Tác động về kinh tế: 

Tác động kinh tế ở giải pháp 1 chủ yếu tác động tới đối tượng là cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng, danh hiệu. Ngoài ra phương án này cũng cần phân tích thêm về tác động kinh tế đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình thực hiện lập hồ sơ xét tặng danh hiệu, giải thưởng. 

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, sau 8 năm thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép tổ chức 30 giải thưởng phạm vi toàn quốc. Trung bình mỗi giải thưởng tôn vinh khoảng 100 doanh nghiệp, doanh nhân. Trên cơ sở đề án tổ chức và báo cáo của các cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng, tác động kinh tế khi tổ chức một danh hiệu, giải thưởng cấp toàn quốc như sau:
Tác động tới mức chi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư 
Theo quy định của Quyết định 51/2010/QĐ-TTg, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân đạt giải thưởng, danh hiệu sẽ được tặng Cúp và giấy chứng nhận danh hiệu, giải thưởng. Căn cứ vào số lượng doanh nghiệp, doanh nhân trung bình được tặng danh hiệu, giải thưởng (khoảng 100 doanh nghiệp, doanh nhân), có thể thấy số chi phí mà các cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng đã chi cho việc chuẩn bị hiện vật tặng thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp được mô tả qua bảng thống kê như sau:

Bảng 1. Chi phí chi cho việc chuẩn bị hiện vật tặng thưởng

	STT
	Đơn giá chi

(đồng/sản phẩm)


	Số doanh nhân, doanh nghiệp 

	Mức chi trung bình 01 giải thưởng  (đồng)

	1. 
	Chi phí làm Giấy chứng nhận:

· In Giấy chứng nhận: 20.000 đồng/sản phẩm.

· Đóng khung Giấy chứng nhận: 55.000 đồng/sản phẩm.
	100
	Chi phí làm Giấy chứng nhận trung bình là:

(20.000 + 55.000) x 100 = 7.500.000 đồng

	2. 
	Chi phí làm Cúp: 800.000 đồng/sản phẩm.

	100
	Chi phí làm Cúp trung bình là: 

800.000 x 100 = 80.000.000 đồng

	
	Tổng chi phí làm hiện vật tặng thưởng (1+2)
	87.500.000 đồng


Tác động tới các khoản chi tổ chức xét và trao tặng danh hiệu, giải thưởng

Bên cạnh những chi phí liên quan đến chi phí chuẩn bị hiện vật tặng thưởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân đạt giải thưởng như đã nêu tại Bảng 1, cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng phạm vi toàn quốc còn chi cho việc tổ chức xét duyệt giải thưởng và tổ chức lễ trao tặng giải thưởng, cụ thể như sau:
Bảng 2. Tổng hợp các khoản chi trả cho việc xét tặng
và trao danh hiệu, giải thưởng
	STT
	Nội dung chi 
	Mức chi 
	Tổng mức chi 

	01
	Mời chuyên gia Hội đồng xét duyệt (chi các cuộc họp xét duyệt) 
	- Cấp cơ sở (03 hội nghị):

20 người x 3 x 170.000đ
	10.200.000đ

	
	
	  - Cấp bộ (03 hội nghị):

20 người x 3 x 220.000đ
	13.200.000đ

	02
	Chi phí thẩm định trực tiếp tại một số doanh nghiệp (công tác phí, vé máy bay, vé tàu, phụ cấp lưu trú...)
	- Phụ cấp lưu trú , khoán thuê chỗ ở: 6 người x 15 ngày x 650.000đ = 58.500.000đ
- Vé máy bay, vé tàu (giả định): 

6 người x 6.000.000đ = 36.000.000đ
	94.500.000đ

	03
	Công tác hành chính(Văn phòng phẩm, in ấn, bưu phí chuyển phát)
	40.000.00đ
	40.000.00đ

	04 
	Công tác tuyên truyền, quảng bá 
	110.000.000đ
	110.000.000đ

	05
	Tổ chức trao thưởng 

	
	- Xây dựng kịch bản, thiết kế sân khấu, mời đạo diễn, ca sĩ, MC...
	126.000.000đ
	126.000.000đ

	
	- Thuê địa điểm, trang trí SK  
	165.000.000
	165.000.000

	
	- Dựng phim, clip, phóng sự, tư liệu hình ảnh 
	99.000.000
	99.000.000

	06
	Chi khác 
	25.000.000đ
	25.000.000đ

	Tổng cộng chi phí tổ chức xét duyệt và trao giải thưởng, danh hiệu  
	682.900.000đ


Tác động tới chi phí tuân thủ khi giải quyết và thực hiện TTHC

Theo quy chế xét tặng danh hiệu, giải thưởng hiện nay của các bộ, ngành, địa phương, hoạt động xét tặng giải thưởng đã dẫn đến chi phí tuân thủ đáng kể cho việc giải quyết TTHC của cơ quan tổ chức giải thưởng. Chi phí tuân thủ là chi phí mà cơ quan tổ chức giải thưởng phải bỏ ra để giải quyết 01 TTHC. Chi phí tuân thủ sẽ bao gồm 02 thành phần:

i)  Chi phí thời gian thông qua đo lường về thời gian cần thiết của mỗi cơ quan tổ chức giải thưởng kể từ khi tiếp nhận hồ sơ cho đến khi trả kết quả TTHC; và 

ii) Chi phí trực tiếp mà cơ quan tổ chức giải thưởng phải chi trả bằng tiền mặt trong quá trình giải quyết TTHC để ban hành được kết quả của thủ tục hành chính. Thông thường chi phí trực tiếp của cơ quan tổ chức giải thưởng bằng 0 đồng.

Từ phương pháp đo lường chi phí tuân thủ TTHC nói trên, chi phí tuân thủ của cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng cho việc giải quyết các TTHC liên quan đến giải thưởng được thể hiện theo các số liệu phân tích giả định tại Bảng 3 dưới đây. 

Bảng 3. Tổng hợp chi phí tuân thủ trong giải quyết một số TTHC 

	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	1.
	Chi phí thời gian để giải quyết 01 TTHC  
	Giờ
	7
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định quy trình thực hiện TTHC 

	2.
	Chi phí trực tiếp để giải quyết 01 TTHC
	Đồng
	0
	

	3.
	Số lượng doanh nghiệp, doanh nhân được trao tặng giải thưởng  
	Trường hợp/Giải
	100
	

	4.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	35.000
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 


	Đồng
	7 x 35.000 x 100 = 24.500.000
	


Ngoài  ra, để đảm bảo được tính khách quan và toàn diện khi phân tích tác động kinh tế của TTHC với mỗi phương án chính sách, cần đánh giá thêm chi phí tuân thủ từ phía đối tượng thực hiện TTHC. Cụ thể, trong trường hợp này, chi phí cho việc thực hiện 01 TTHC lập hồ sơ đăng ký xét duyệt giải thưởng cũng sẽ được đo lường theo chi phí thời gian và chi phí trực tiếp khi thực hiện TTHC, bắt đầu từ bước tìm hiểu thông tin về TTHC cho đến bước nhận kết quả TTHC. 

Chi tiết số liệu phân tích giả định cho việc thực hiện TTHC sẽ được thể hiện tại Bảng 4 dưới đây.

Bảng 4. Tổng hợp chi phí tuân thủ thực hiện TTHC 
khi lập hồ sơ đăng ký xét duyệt giải thưởng
	STT
	Tiêu chí
	Đơn vị
	Giá trị
	Ghi chú

	
	Chi phí thời gian để thực hiện 01 TTHC 
	Giờ
	53,2 
	Số liệu tính toán trên cơ sở giả định quy trình thực hiện TTHC 

	1.
	Chi phí trực tiếp để thực hiện 01 TTHC
	Đồng
	50.000 (chi phí in ấn)
	

	2.
	Số lượng doanh nghiệp, doanh nhân được trao tặng giải thưởng  
	Trường hợp/Giải
	100
	

	3.
	Đơn giá chi
	Đồng/giờ làm việc
	25.000
	

	
	Tổng chi phí tuân thủ 
	Đồng
	[(53,2 x 25.000) + 50.000] x 100  = 138.000.000 đồng
	


Theo Bảng 3 và Bảng 4 trên, chi phí tuân thủ thực hiện TTHC lớn hơn rất nhiều lần chi phí tuân thủ dành cho giải quyết TTHC (gấp khoảng hơn 5 lần), nguyên nhân là do các đối tượng thực hiện TTHC phải mất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị hồ sơ tham gia xét duyệt giải thưởng. 

- Tác động về xã hội:

+ Tích cực: Do số các đơn vị được phép tổ chức giải thưởng chủ yếu là các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội nên cơ quan quản lý nhà nước có điều kiện theo dõi, rà soát tổng hợp các danh hiệu, giải thưởng đảm bảo kịp thời, thuận lợi nên việc quản lý, cho phép tổ chức danh hiệu, giải thưởng đảm bảo chặt chẽ, dễ theo dõi.
+ Hạn chế: Đối tượng có thẩm quyền tổ chức giải thưởng tương đối hẹp, chủ yếu là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp của doanh nghiệp, trong khi trên thực tế hoạt động tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp hiện nay khá đa dạng, phong phú, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi cả nước có hội viên là doanh nhân, doanh nghiệp cũng tổ chức hoạt động này biến tướng dưới nhiều hình thức khác nhau, thực chất là tổ chức tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp không đúng thẩm quyền. Các giải thưởng, danh hiệu do các tổ chức này tổ chức do không có sự quản lý nên một số giải thưởng có vi phạm, doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh không tiêu biểu, xuất sắc, thậm chí vi phạm pháp luật… Mặt khác, các danh hiệu, giải thưởng chủ yếu được tổ chức ở một số lĩnh vực, ngành nghề nhất định, chưa động viên, khuyến khích các doanh nhân, doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. 

- Tác động về giới: Do không có thay đổi về chính sách nên việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của nam và nữ đều không thay đổi.
- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không phát sinh thủ tục hành chính.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: không làm thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.
b) Giải pháp 2: Bổ sung đối tượng được tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng là các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc, có hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân.

- Tác động về kinh tế: 

Tác động kinh tế của giải pháp 2 vẫn chủ yếu ảnh hưởng tới nhóm đối tượng là các cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng. Ở giải pháp này do bổ sung đối tượng có thẩm quyền tổ chức giải thưởng là các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc, có hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân, vì vậy trên cơ sở việc đánh giá tác động kinh tế đối với việc tổ chức giải thưởng, danh hiệu như ở giải pháp 1, ở giải pháp 2 sẽ phân tích đánh giá tác động kinh tế đối với các giải thưởng do các tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức.
Theo thống kê sơ bộ thì hiện nay trong cả nước có khoảng hơn 30 hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp có hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân. Trên thực tế hiện nay chỉ có khoảng gần 10 ngành nghề thuộc các hiệp hội nêu trên có tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng. Do đó, ở giải pháp này, giả định sẽ có thêm khoảng 15 giải thưởng phạm vi toàn quốc được tổ chức, tương đương 50% số tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thống kê (nếu số lượng giải thưởng phạm vi toàn quốc cao hơn thì chi phí sẽ cao tương ứng), với số lượng doanh nghiệp và chi phí tổ chức tương tự, việc đánh giá tác động kinh tế của giải pháp này đối với mỗi giải thưởng sẽ tương tự như đối với giải pháp 1, gồm:  Mức chi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư; các khoản chi để tổ chức xét duyệt và trao tặng giải thưởng; chi phí tuân thủ khi giải quyết và thực hiện TTHC. Với chi phí của mỗi giải thưởng là 933.000.000 đồng (theo tính toán tại giải pháp 01), thì khi tăng 15 giải thưởng, tổng chi phí sẽ tăng là: 933.000.000 x 15 = 13.057.335.000 đồng. Tuy nhiên, Khoản 8 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định kinh phí hoạt động của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm. Theo quy định nêu trên thì toàn bộ kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp sẽ do tổ chức xã hội - nghề nghiệp đó tự chi trả trên cơ sở thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. 
- Tác động về xã hội:

+ Tích cực: Tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc có hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân được tổ chức xét tặng các danh hiệu, giải thưởng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý để tăng cường công tác quản lý đối với các giải thưởng, danh hiệu, nhất là các giải thưởng do các hiệp hội tổ chức, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý nhà nước trong tổ chức xét danh hiệu, giải thưởng. 

Các danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân sẽ được tổ chức đa dạng, phong phú trên các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, tạo động lực động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, thúc đẩy các phong trào thi đua trong doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, đặc biệt là phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chính phủ đã đề ra tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016. 

Các doanh nhân, doanh nghiệp được tặng danh hiệu và trao giải thưởng được tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, từ đó phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, được người tiêu dùng trong xã hội đánh giá cao.

+ Hạn chế: Số lượng các đơn vị được phép tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp và số lượng các giải thưởng sẽ tăng lên.

- Tác động về giới: chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới.
- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không phát sinh thủ tục hành chính.

- Tác động về hệ thống pháp luật: Không có tác động làm thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.
c) Giải pháp 3: Bổ sung đối tượng được tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng là các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc, có hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân, nhưng quy định các tổ chức này chỉ được tổ chức một danh hiệu hoặc giải thưởng phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động và khi tổ chức phải có ý kiến thống nhất của bộ quản lý về ngành, lĩnh vực.
- Tác động về kinh tế: Tác động kinh tế của giải pháp 3 được đánh giá tương tự và đầy đủ trên cơ sở đánh giá tác động của giải pháp 1 và giải pháp 2. Giải pháp 3 có nội dung chặt chẽ hơn giải pháp 1 và giải pháp 2 ở việc quy định các tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ được tổ chức một danh hiệu hoặc giải thưởng phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động và khi tổ chức phải có ý kiến thống nhất của bộ quản lý về ngành, lĩnh vực. Do đó, giải pháp này vừa không ảnh hưởng tác động đến ngân sách nhà nước vừa nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý nhà nước về việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp và chất lượng các giải thưởng.

- Tác động về xã hội:

+ Tích cực: Giải pháp này ngoài việc phát huy được tính tích cực như giải pháp 2 đã nêu trên, đồng thời đảm bảo sự quản lý chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền đối với các danh hiệu, giải thưởng do các đơn vị là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức. Việc quy định các đơn vị là tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ được tổ chức một danh hiệu, giải thưởng phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động đã hạn chế tối đa việc tổ chức tràn lan các giải thưởng không đúng với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức. Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khi trình đề án xin phép tổ chức giải thưởng phải có ý kiến thống nhất của bộ quản lý về ngành, lĩnh vực, qua đó các bộ chuyên ngành nắm bắt được tình hình tổ chức giải thưởng của tổ chức xã hội - nghề nghiệp và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức giải thưởng. Giải pháp này sẽ nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý nhà nước về việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp và chất lượng các giải thưởng.

+ Hạn chế: Số lượng các đơn vị được phép tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp sẽ tăng lên. Qua thống kê sơ bộ thì hiện nay trong cả nước có khoảng hơn 30 hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp có hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có khoảng gần 10 ngành nghề thuộc các hiệp hội nêu trên có tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng. Mặt khác, giải pháp chính sách này quy định mỗi tổ chức xã hội – nghề nghiệp chỉ tổ chức 01 danh hiệu, giải thưởng và có ý kiến đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, vì vậy số lượng các giải thưởng xin phép tổ chức tăng không đáng kể so với hiện nay.

- Tác động về giới: chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không phát sinh thủ tục hành chính. 
- Tác động về hệ thống pháp luật: Không có tác động làm thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn.
Qua phân tích, so sánh các mặt tích cực, hạn chế của các giải pháp trên, Bộ Nội vụ kiến nghị lựa chọn giải pháp 3: Bổ sung đối tượng được tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng là các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc có hội viên là doanh nghiệp, doanh nhân, nhưng quy định các tổ chức này chỉ được tổ chức một danh hiệu hoặc giải thưởng phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động và phải có ý kiến thống nhất của bộ quản lý về ngành, lĩnh vực trước khi tổ chức giải thưởng.

2. Chính sách 2: Quy định số lượng giải thưởng phạm vi toàn quốc của mỗi bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức 
2.1. Xác định vấn đề bất cập.
Sau gần 8 năm thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ - TTg, việc tổ chức các giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân dần đi vào nề nếp và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương trình Thủ tướng Chính phủ 48 giải thưởng phạm vi toàn quốc, trong đó có 30 giải thưởng được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức, 18 giải thưởng không được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức; số giải thưởng được tổ chức giảm khoảng 70 giải so với trước khi có Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg. 

Tuy nhiên, do Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg và Thông tư số 01/2011/TT-BNV chưa quy định về số lượng tối đa các giải thưởng mà một bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương được tổ chức, dẫn đến việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp chủ yếu tập trung ở một số bộ, ngành và thuộc một số ngành nghề nhất định. Trong số 30 giải thưởng được phép tổ chức thì có 05 giải của Phòng Thương mại và công nghiệp          Việt Nam, 04 giải của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 04 giải của Bộ Công thương, 03 giải của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch… Một số cơ quan, đơn vị đề nghị tổ chức giải thưởng, danh hiệu chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực quản lý, hoạt động, chất lượng xét tặng của một số giải thưởng chưa cao, doanh nghiệp, doanh nhân được nhận danh hiệu, giải thưởng nhưng thành tích chưa tiêu biểu xuất sắc. Một số doanh nghiệp, doanh nhân sau khi đạt giải thưởng thì cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật như làm giả sản phẩm, sản phẩm kém chất lượng, sản xuất kinh doanh thua lỗ (thuốc chống ung thư giả của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinaca…)
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề.
- Nâng cao chất lượng các danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc do bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương tổ chức. 

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với việc tổ chức xét tặng các danh hiệu, giải thưởng của bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương. 

2.3. Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề
a) Giải pháp 1: Kế thừa các quy định của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg không hạn chế số lượng và phạm vi tổ chức giải thưởng, danh hiệu của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương. 
b) Giải pháp 2: Quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc. 
c) Giải pháp 3: Quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc, mỗi đơn vị là tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ tổ chức 01 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc. 
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất.

a) Giải pháp 1: Kế thừa các quy định của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg không hạn chế số lượng và phạm vi tổ chức giải thưởng, danh hiệu của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương. 

- Tác động về kinh tế: 
Qua 8 năm thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg, đã có 13 bộ, ngành được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức 30 giải thưởng phạm vi toàn quốc. Trong đó có 04 cơ quan tổ chức nhiều hơn 02 giải thưởng, gồm có: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (5 giải thưởng), Bộ Công thương (04 giải thưởng), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (4 giải thưởng), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (3 giải thưởng). 

Trên cơ sở đánh giá tác động về kinh tế đã phân tích ở chính sách 01, tổng chi phí trung bình để tổ chức giải thưởng phạm vi toàn quốc là 933.000.000 đồng. Vì vậy ở phương án chính sách này, do các quy định của pháp luật không thay đổi, số lượng các giải thưởng đã tổ chức là 30 giải thưởng, thì tổng chi phí tổ chức các giải thưởng là: 933.000.000 x 30 = 27.990.000.000 đồng. Trong đó một số cơ quan tổ chức nhiều giải thưởng sẽ chi một số kinh phí không nhỏ cho việc tổ chức các giải thưởng, tác động ảnh hưởng đến ngân sách của cơ quan, đơn vị.
- Tác động đến xã hội:

+ Tích cực: Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể tổ chức nhiều danh hiệu, giải thưởng để tôn vinh điển hình tiên tiến trong doanh nhân, doanh nghiệp. 

+ Hạn chế: Việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp chủ yếu tập trung ở một số cơ quan và thuộc một số ngành nghề nhất định. Ở một số bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các danh hiệu, giải thưởng tổ chức tràn lan, do các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức không đúng thẩm quyền, không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực quản lý, hoạt động, có giải thưởng huy động tiền của doanh nghiệp, doanh nhân dưới nhiều hình thức khác nhau, gây bức xúc trong dư luận, không có ý nghĩa biểu dương, tôn vinh. 

Một số cơ quan, đơn vị đề nghị tổ chức giải thưởng, danh hiệu chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực quản lý, hoạt động, chất lượng xét tặng của một số giải thưởng chưa cao, doanh nghiệp, doanh nhân được tặng danh hiệu, giải thưởng nhưng thành tích chưa tiêu biểu xuất sắc. Một số doanh nghiệp, doanh nhân thành tích không tiêu biểu xuất sắc, sản xuất kinh doanh không hiệu quả nhưng vẫn tham gia hoặc đóng góp vật chất, tiền để được tặng giải, thực chất là “mua” các giải thưởng, gây hiểu lầm về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, lừa dối người tiêu dùng. Một số doanh nghiệp, doanh nhân thiếu thông tin, không tìm hiểu kỹ về mục đích, nội dung, quy mô và tính hợp pháp của các giải thưởng, dẫn đến những thiệt hại về vật chất và tinh thần khi tham dự các giải thưởng không đúng quy định. 

- Tác động về giới: Theo quy định thì nam và nữ đều có cơ hội bình đẳng về giới trong việc tham gia các giải thưởng xét tặng cho doanh nhân và có cơ hội như nhau trong việc đăng ký tham dự giải thưởng. Do đó với giải pháp hiện tại không tạo ra tác động riêng biệt theo giới.
- Tác động về thủ tục hành chính: 

Theo phương án chính sách hiện hành, Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang có các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, Quyết định số 51 dừng lại ở việc quy định điều kiện tham dự của doanh nghiệp, doanh nhân; Hồ sơ, thủ tục đề nghị tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp… Đánh giá một cách tổng quát, phương án chính sách hiện hành đã cập nhật tương đối đầy đủ các thủ tục hành chính cho việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, các quy định về thủ tục hành chính chưa có sự minh bạch, rõ ràng và tính pháp lý chưa cao, dẫn đến chất lượng xét tặng của một số giải thưởng chưa cao, doanh nghiệp, doanh nhân được tặng danh hiệu, giải thưởng nhưng thành tích chưa tiêu biểu xuất sắc.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không có tác động làm thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.
b) Giải pháp 2: Quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc.
- Tác động đến kinh tế: 

Trong 8 năm thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg, đã có 13 bộ, ngành được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức 30 giải thưởng phạm vi toàn quốc. Trong đó có 04 cơ quan tổ chức nhiều hơn hai giải thưởng, gồm có: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (5 giải thưởng), Bộ Công thương (04 giải thưởng), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (4 giải thưởng), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (3 giải thưởng). Chi phí trung bình để tổ chức giải thưởng phạm vi toàn quốc là 933.000.000 đồng, thì tổng chi phí tổ chức các giải thưởng trong 8 năm là: 933.000.000 x 30 = 27.990.000.000 đồng. 
Giải pháp 02 của chính sách quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể được tổ chức tối đa 02 giải thưởng, danh hiệu sẽ làm giảm số lượng các giải thưởng, danh hiệu phạm vi toàn quốc. Giả định trong thời thời gian 08 năm tới, các cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng không thay đổi, thì số lượng giải thưởng của 04 cơ quan, đơn vị đã tổ chức trên 02 giải thưởng (như đã nêu trên) sẽ giảm từ 16 giải thưởng xuống còn tối đa 08 giải thưởng (giảm 08 giải thưởng so với hiện nay). Tổng chi phí tổ chức các giải thưởng (sau khi đã giảm số lượng các giải thưởng) là: 933.000.000đ x 22 = 20.526.000.000 đồng, giảm 7.464.000.000 đồng. Ngoài ra, phần chi phí tuân thủ khi giải quyết và thực hiện thủ tục hành chính cũng giảm so với chi phí khi đánh giá tại giải pháp 1.
- Tác động đến xã hội:

+ Tích cực: Theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, việc xét tặng danh hiệu, giải thưởng là một trong những hình thức tôn vinh các điển hình tiên tiến là doanh nhân, doanh nghiệp, góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khẳng định thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, động viên cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc, mỗi giải thưởng, danh hiệu có nội dung, tiêu chí, đối tượng tham gia không trùng nhau nhằm tránh việc tổ chức danh hiệu, giải thưởng tràn lan, nhiều giải thưởng không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng các danh hiệu, giải thưởng, cũng như hiệu quả quản lý nhà nước theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. 

+ Hạn chế: Theo đề xuất của giải pháp này thì các tổ chức xã hội - nghề nghiệp sẽ được tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ hoạt động theo một ngành nghề, lĩnh vực được quy định nên nếu các Hiệp hội tổ chức đến 02 giải thưởng sẽ dẫn đến việc các giải thưởng có nội dung trùng nhau hoặc không phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của hiệp hội. Do đó, giải pháp này không đảm bảo việc tổ chức giải thưởng, danh hiệu thuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật. Đồng thời số lượng các giải thưởng, danh hiệu được tổ chức phạm vi toàn quốc sẽ tăng lên đáng kể.
- Tác động về giới: Phương án giải pháp 2 không tác động đến việc đăng ký tham gia giải thưởng cũng như cơ hội được nhận giải thưởng của mỗi giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: 

Việc giảm số lượng giải thưởng phạm vi toàn quốc mà cơ quan, đơn vị được phép tổ chức sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong việc tổ chức giải thưởng. Các quy định về thủ tục hành chính đã được quy định rõ ràng, chi tiết và có tính pháp lý cao hơn, chất lượng xét tặng các giải thưởng cao hơn, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc được tôn vinh khi nhận danh hiệu, giải thưởng .
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.
c) Giải pháp 3: Quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc, mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ tổ chức 01 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc. Tên gọi, nội dung của giải thưởng, danh hiệu phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý hoặc hoạt động của cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng, danh hiệu.
- Tác động đến kinh tế: 

Như đã phân tích đánh giá tại giải pháp 2, việc quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc sẽ có tác động tích cực đến chi phí tổ chức danh hiệu, giải thưởng của cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng, danh hiệu. Phần kinh phí chi để tổ chức giải thưởng và chi phí tuân thủ khi giải quyết và thực hiện thủ tục hành chính sẽ giảm so với chi phí khi đánh giá ban đầu.

Tác động về kinh tế tại giải pháp 03 được đánh giá tương tự như đối với giải pháp 2. Bên cạnh đó, giải pháp này quy định các tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ được tổ chức một danh hiệu hoặc giải thưởng phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực hoạt động vừa không ảnh hưởng tác động đến ngân sách nhà nước do kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng do tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự chi trả. Giải pháp này đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý nhà nước về việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp và chất lượng các giải thưởng (phần này sẽ được phân tích kỹ hơn tại phần tác động về xã hội).

- Tác động về xã hội:

+ Tích cực: Ngoài việc phát huy được tính tích cực như giải pháp 2 đã nêu trên, giải pháp này vừa đảm bảo việc tôn vinh, động viên khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, vừa hạn chế tối đa việc tổ chức tràn lan các giải thưởng, danh hiệu cho doanh nhân, doanh nghiệp. Các danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc có nội dung, tiêu chí xét duyệt theo đúng chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý hoặc hoạt động của đơn vị được phép tổ chức giải thưởng, danh hiệu. Do đó đã nâng cao chất lượng tổ chức giải thưởng, danh hiệu trên phạm vi toàn quốc cũng như hiệu quả quản lý nhà nước theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.
Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg chưa quy định số lượng tối đa các giải thưởng cho mỗi đơn vị tổ chức nên nhiều đơn vị tổ chức từ 3 đến 5 giải thưởng, gây sự chồng chéo, không đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức. Việc đưa giải pháp này vào dự thảo Nghị định đã giảm tối đa số lượng các giải thưởng sẽ được tổ chức ở phạm vi toàn quốc. Qua thống kê sơ bộ thì hiện nay trong cả nước có khoảng hơn 30 Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp có hội viên là doanh nghiệp nhưng thực tế chỉ có khoảng 10 ngành nghề thuộc các hiệp hội nêu trên có tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng. Do đó, số lượng các giải thưởng xin phép tổ chức sẽ không tăng so với hiện nay.

+ Hạn chế: không đáp ứng được đề nghị xin phép tổ chức nhiều danh hiệu, giải thưởng của một số bộ đa ngành, đa lĩnh vực. 

- Tác động về giới: Phương án giải pháp không tác động đến việc đăng ký tham gia giải thưởng cũng như cơ hội được nhận giải thưởng của mỗi giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: 

Việc giảm số lượng giải thưởng phạm vi toàn quốc mà cơ quan, đơn vị được phép tổ chức sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong việc tổ chức giải thưởng. Các quy định về thủ tục hành chính đã được quy định rõ ràng, chi tiết và có tính pháp lý cao hơn, chất lượng xét tặng các giải thưởng cao hơn, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc được tôn vinh khi nhận danh hiệu, giải thưởng. Ngoài ra, việc quy định tên gọi, nội dung của giải thưởng, danh hiệu phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý hoặc hoạt động của cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng, danh hiệu đã đảm bảo các giải thưởng được tổ chức có chất lượng cao hơn. 
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
Bộ Nội vụ kiến nghị lựa chọn giải pháp 3: Quy định mỗi bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tối đa 02 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc, mỗi đơn vị là tổ chức xã hội - nghề nghiệp chỉ tổ chức 01 giải thưởng hoặc danh hiệu phạm vi toàn quốc. Tên gọi, nội dung của giải thưởng, danh hiệu phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý hoặc hoạt động của cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng, danh hiệu.

3. Chính sách 3: Quy định cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng chỉ xin phép tổ chức lần đầu đối với các giải thưởng phạm vi toàn quốc.

3.1. Xác định vấn đề bất cập.

Theo quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg, các danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đề nghị của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan, đơn vị đề nghị tổ chức danh hiệu, giải thưởng phải gửi hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ đăng ký tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng có giá trị cho một lần tổ chức, các lần tổ chức tiếp sau cơ quan, đơn vị phải lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục đăng ký như lần tổ chức trước. 
Theo quy định nêu trên, với mỗi lần tổ chức danh hiệu, giải thưởng, cơ quan, đơn vị tổ chức đều phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị theo quy định. Trong trường hợp danh hiệu, giải thưởng không có thay đổi về nội dung, phạm vi, tiêu chí xét duyệt, việc thực hiện các thủ tục nêu trên trong các lần tổ chức tiếp sau sẽ không tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng, không đảm bảo việc cải cách thủ tục hành chính.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân phạm vi toàn quốc. 

3.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề.
a) Giải pháp 1: Kế thừa các quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg, trong đó quy định: “Hồ sơ đăng ký tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp có giá trị cho một lần tổ chức".
b) Giải pháp 2: Đối với các danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lần đầu, những lần tổ chức tiếp theo không phải xin phép.
c) Giải pháp 3:  Đối với các danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lần đầu; những lần tổ chức tiếp theo nếu không thay đổi về phạm vi, nội dung, tên gọi thì gửi văn bản và đề án tổ chức về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để rà soát, thống nhất trước khi tổ chức.

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đề xuất.
a) Giải pháp 1: Kế thừa các quy định tại Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg, trong đó quy định: “Hồ sơ đăng ký tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp có giá trị cho một lần tổ chức".

- Tác động về kinh tế: 
Tác động kinh tế chủ yếu tác động vào hai nhóm đối tượng là cơ quan lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức giải thưởng và cơ quan thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ. Theo thống kê trong 08 năm thực hiện Quyết định 51/2010/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức 30 giải thưởng phạm vi toàn quốc, trong đó có 11 giải thưởng được phép tổ chức lần thứ 2 và 5 giải thưởng được phép tổ chức lần thứ 3. Như vậy trong 8 năm đã có 51 lượt giải thưởng được tổ chức, với mỗi lần tổ chức giải thưởng, bộ, ngành, đoàn thể trung ương phải lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức giải thưởng. Tác động kinh tế của giải pháp này chủ yếu tác động đến chi phí tuân thủ khi giải quyết và thực hiện thủ tục hành chính, bao gồm chi phí tuân thủ cho việc giải quyết các TTHC của cơ quan nhà nước trong việc thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức giải thưởng và chi phí tuân thủ từ phía cơ quan, đơn vị đề nghị cho phép tổ chức giải thưởng (bắt đầu từ bước tìm hiểu thông tin về TTHC cho đến bước nhận kết quả TTHC). Về chi phí này, đã phân tích cụ thể tại phần đánh giá tác động kinh tế trong giải pháp 1 của Chính sách 01. 

- Tác động đến xã hội: Việc lập và giải quyết hồ sơ đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức giải thưởng, danh hiệu chủ yếu do các bộ, ngành, địa phương thực hiện, vì vậy tác động xã hội đối với không nhiều. Tuy nhiên, quy định cơ quan tổ chức giải thưởng phải lập hồ sơ xin phép tổ chức đối với mỗi lần tổ chức giải thưởng có thể dẫn đến việc tổ chức các giải thưởng không kịp thời, làm giảm ý nghĩa tôn vinh của giải thưởng, danh hiệu. 

- Tác động về giới: không có tác động

- Tác động về thủ tục hành chính:

+ Tích cực: Giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý thuận lợi trong công tác quản lý phạm vi, nội dung các danh hiệu, giải thưởng trong quá trình thẩm định hồ sơ, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.
+ Hạn chế: Một số bộ, ngành, đoàn thể trung ương khi ban hành Thông tư hoặc quy chế tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng đã quy định rõ và chặt chẽ về quy trình xét chọn, thời gian tổ chức, đối tượng và số lượng xét chọn trong mỗi lần tổ chức giải thưởng. Nếu cơ quan, đơn vị tổ chức phải gửi hồ sơ đăng ký trình Thủ tướng Chính phủ cho mỗi lần tổ chức sẽ gây mất nhiều thời gian cho quá trình tổ chức giải thưởng. Một số cơ quan, đơn vị phải trình đăng ký tổ chức trước một năm so với thời gian dự kiến tổ chức giải thưởng. Dẫn đến việc không động viên, khuyến khích kịp thời đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh.
Theo quy định, cơ quan, đơn vị khi đăng ký tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng phải gửi hồ sơ đề nghị về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định trong thời hạn 30 ngày làm việc trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ có giá trị cho một lần tổ chức, vì vậy những lần tổ chức tiếp sau cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng phải lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục như lần tổ chức đầu sẽ dẫn đến việc mất nhiều thời gian cho các quy trình thủ tục hành chính, gây khó khăn cho cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: không có tác động.

b) Giải pháp 2: Đối với các danh hiệu, giải thưởng phạm vi toàn quốc, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lần đầu, những lần tổ chức tiếp theo không phải xin phép.

- Tác động đến kinh tế: 
So với giải pháp 1, giải pháp 2 sẽ tạo ra tác động kinh tế tích cực đối với cơ quan, tổ chức trong việc tuân thủ thủ tục hành chính: Khi quy định các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ phải lập hồ hơ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức đầu tiên sẽ giảm được khoảng 70% tổng chi phí tuân thủ khi giải quyết thủ tục hành chính. Vì đối với mỗi giải thưởng, các cơ quan đơn vị chỉ phải thực hiện chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 01 lần (lần đầu), so với giải pháp 01 sẽ giảm toàn bộ chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với những lần tổ chức tiếp theo, tỷ lệ chí phí giảm trong các lần tổ chức sẽ ngày càng tăng lên theo số lần tổ chức giải thưởng của cơ quan, đơn vị. 
- Tác động đến xã hội: Sau khi được cho phép tổ chức giải thưởng những lần tổ chức tiếp sau cơ quan, đơn vị không phải lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục như lần tổ chức đầu, việc tổ chức giải thưởng, danh hiệu được kịp thời hơn, góp phần động viên, khuyến khích kịp thời đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh và tích cực tham gia công tác xã hội.

- Tác động về giới: Không có tác động.
- Tác động về thủ tục hành chính:

+ Tích cực: Rút ngắn thời gian cho các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

+ Hạn chế: Cơ quan tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổ chức giải thưởng chỉ thẩm định hồ sơ xin phép tổ chức lần đầu tiên. Những lần tổ chức tiếp theo nếu đơn vị tổ chức không thực hiện đúng theo các nội dung được quy định tại đề án giải thưởng trình lần đầu thì cơ quan quản lý nhà nước không không kiểm soát, giám sát, phát hiện được những sai phạm của việc tổ chức giải thưởng. Do đó, không nâng cao được vai trò quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền và việc thực thi các quy định pháp luật của các bộ, ngành, địa phương.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không có tác động làm thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành.
c) Giải pháp 3: Đối với các danh hiệu giải thưởng phạm vi toàn quốc, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lần đầu; những lần tổ chức tiếp theo nếu không thay đổi về phạm vi, nội dung, tên gọi thì gửi văn bản và đề án về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để rà soát, thống nhất trước khi tổ chức.

- Tác động đến kinh tế: Tác động kinh tế tại giải pháp được phân tích tương tự tại giải pháp 02 của chính sách, sẽ giảm được phần lớn chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với các giải thưởng, danh hiệu tổ chức theo định kỳ.

- Tác động đến xã hội: Việc tổ chức giải thưởng, danh hiệu được kịp thời hơn, góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện các hoạt động xã hội. Mặt khác việc quy định những lần tổ chức tiếp theo nếu không thay đổi về phạm vi, nội dung, tên gọi thì gửi văn bản và đề án tổ chức về cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở Trung ương để rà soát, thống nhất trước khi tổ chức cũng góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với các danh hiệu, giải thưởng, nâng cao chất lượng các giải thưởng, danh hiệu, tạo dư luận tốt hơn trong xã hội.

- Tác động về giới: Không có tác động.

- Tác động về thủ tục hành chính:

Thực hiện tốt yêu cầu về cải cách hành chính trong hồ sơ, thủ tục đề nghị tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân. Tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng không mất nhiều thời gian trong mỗi lần tổ chức, rút ngắn thời gian đề nghị tổ chức giải thưởng, danh hiệu. Giải pháp chính sách này cũng tạo cơ sở để tăng cường quản lý nhà nước đối với các giải thưởng, danh hiệu, góp phần nâng cao chất lượng các giải thưởng, giải quyết được những hạn chế về quản lý nhà nước so với giải pháp 02 của chính sách.  

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Không có tác động

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 
Bộ Nội vụ đề nghị lựa chọn giải pháp 3: Đối với các danh hiệu giải thưởng phạm vi toàn quốc, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lần đầu; những lần tổ chức tiếp theo nếu không thay đổi về phạm vi, nội dung, tên gọi thì gửi văn bản và đề án tổ chức về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để rà soát, thống nhất trước khi tổ chức.

Trước và trong quá trình đánh giá tác động, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định đã tổng kết, đánh giá 8 năm thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan để xây dựng nội dung chính sách và báo cáo đánh giá tác động. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các bộ, ngành địa phương và ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 213/BC-BTP ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ đã tiếp thu, hoàn thiện đánh giá tác động và lựa chọn phương án thích hợp. 

Bộ Nội vụ trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:                                                                        KT. BỘ TRƯỞNG

- Bộ Tư pháp;                                                                      THỨ TRƯỞNG
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương;

- Lưu: VT, Ban TĐKTTW (5).

                                              Trần Thị Hà
Hộp 1. Cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước





Chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước= Chi phí lương tháng bình quân/Tổng số giờ làm việc trong tháng.


Trong đó: 


(i) Chi phí lương tháng bình quân = 70% lương tháng của chuyên viên +30% lương tháng của lãnh đạo + chi phí bảo hiểm. Lưu ý rằng tỷ lệ 70% - 30% được tính trên giả định về tỷ lệ tham gia của lãnh đạo và chuyên viên trong quá trình giải quyết TTHC.


Theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV hợp nhất các Nghị định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bình quân lương của một chuyên viên bậc I là 2.525.000 đồng/tháng; bình quân lương của lãnh đạo được giả định tính theo lương của giám đốc Sở (Chuyên viên chính bậc II + Phụ cấp chức vụ) là 7.839.600 đồng/tháng.


Chi phí bảo hiểm được tính bằng 34% trung bình lương tháng của chuyên viên và lãnh đạo tính theo tỷ lệ tham gia giải quyết TTHC.


(ii )Tổng số giờ làm việc: 176 giờ làm việc/tháng


Theo đó, chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của cơ quan nhà nước để giải quyết TTHC là khoảng 35.000 đồng/giờ làm việc








Hộp 2. Cách quy đổi chi phí thời gian ra tiền mặt để tính chi phí tuân thủ của đối tượng thực hiện TTHC


Mức thu nhập bình quân 01 người 01 giờ làm việc = Tổng sản phẩm trong nước (theo thống kê của năm gần nhất) / [(Số dân tương ứng năm thống kê) x 12 tháng x 22 ngày làm việc x 08 giờ làm việc)].


Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2017 đạt 5.007,9 nghìn tỷ đồng; tổng dân số năm 2017 là 93,7 triệu


Do đó, chi phí trung bình cho 01 giờ làm việc của đối tượng thực hiện TTHC là khoảng 25.000 đồng/giờ làm việc.
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